BQ VAN HOA, THE THAO VA DU LICH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
— Péc lap - Tw do - Hanh phic

$6: 3605 /QD-BVHTTDL Ha Ngi, ngay 23 thang! inam 2023

QUYET PINH
Vé viéc cong bd thi tuc hanh chinh sira @6i, bo sung trong linh vuc
Nghé thuat biéu dién thudc pham vi chire ning quan ly
ciia Bo Vin héa, Thé thao va Du lich

BO TRUONG BQ VAN HOA, THE THAO VA DU LICH

Can cir Nghi dinh sé 01/2023/NP-CP ngay 16 thang 01 nam 2023 cua
Chinh phu quy dinh chite ndng, nhiém vu, quyén han va co cau té chirc cia Bé
Vin héa, Thé thao va Du lich;

Can cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 ciia Chinh
phui vé kiém soat ths tuc hanh chinh va Nghi dinh s¢ 92/2017/ND-CP ngay 07
thang 8 ndm 2017 ciia Chinh phu sika déi, bé sung mét sé diéu cua cac Nghi dinh
lién quan dén Kiém soat tha tuc hanh chinh;

Can cir Thong tw sé 13/2023/TT-BVHTTDL ngay 30 thang 10 nam 2023
cua Bo truong Bg Van hoa, Thé thao va Du lich sira déi, bé sung quy dinh lién
quan dén gidy to cong dan tai mét s6 Thong tie do Bé treong Bo Van héa, Thé
thao va Du lich ban hanh;

Theo dé nghi cua Cuc truong Cuc Nghé thugt biéu dién va Chdnh Van phong Bo.

QUYET PINH:

Picu 1. Cong bo kém theo Quyét dinh nay thu tuc hanh chinh stra doi, bd
sung trong linh vuc Ngh¢ thuat biéu dién thudc pham vi chirc nang quan 1y cua
Bo Vin hoa, Thé thao va Du lich.

Picu 2. Quyét dinh nay cé hiéu luc thi hanh ké tir ngay 15/01/2024.

Thu tuc hanh chinh trong linh vuc Nghé thuat biéu dién cap Trung wong co
sb thir ty 45 tai diém A5 muc A phan | ban hanh kém theo Quyét dinh sb 3684/QD-
BVHTTDL ngay 27 thang 12 nam 2022 cta Bo truong Bo Vin hoa, Thé thao va
Du lich vé viéc cdng bd tha tuc hanh chinh chuan héa nim 2022 thudc pham vi
chtrc nang quan ly cua Bo Vian hoa, Thé thao va Du lich hét hiéu luc thi hanh ké
tir ngay Quyét dinh nay cé hiéu lyc thi hanh.

Piéu 3. Chanh Vian phong B, Vu truong Vu Phap ché, Tha truéng cac
Cuc, Vu va cac don vi ¢d lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

BO TRUONG
U TRUONG

Noi nhan:

- Nhu Diéu 3;

- B6 trudng (dé c&o cao);

- Cac Thu truong;

- Van phong Chinh pht (Cuc KSTTHC);
- Cac co quan, don vi thuoc Bo;

- Trung tam CNTT (dé dang tdi);

- Cac S6 VHTTDL, S¢ VHTT;

- Luu: VT, NTBD, PTA.100.




2

THU TUC HANH CHINH SUA POI, BO SUNG TRONG LINH VUC
NGHE THUAT BIEU DIEN THUQC PHAM VI CHUC NANG QUAN LY
CUA BQ VAN HOA, THE THAO VA DU LICH
(Kém theo Quyét dinh s6 3605 /OP-BVHTTDL ngay 23 théng 11 ndm 2023 cua
Bé trueng B Vin hod, Thé thao va Du lich)

PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

A A A Co
T SO:O Tén tha tuc hanh Te.n VB9PPXIT . | Linh | quan
S chinh quy dinh stra doi, bo vuc thuc
TTHC sung hién
| | THU TUC HANH CHINH CAP TRUNG UONG
Thu tuc cap phép Thong tu sd Nghé | Cuc

nha}p khau vin hoa 13/2023/TTBVHTTDL thgét Nghé
pham la cac ban ghi | ngay 30 thang 10 nam | bieu | thuat
am, ghi hinh vé nghé | 2023 cua Bo truong Bo | dien biéu

thuat bicu dién Vin hoa, Thé thao va dién
khdng nham muc Du lich stra doi, bo
1 dich kinh doanh sung quy dinh lién

thudc tham quyén | quan dén giay to cong
cta Bo Vin hoa, Thé | dan tai mot sé Thong
thao va Du lich tu do Bo truéng Bo
Vin héa, Thé thao va
Du lich ban hanh
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PHAN I1. NOI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH

1. Thi tuc cap phép nhap khau vin héa pham la cac ban ghi am, ghi
hinh vé ngh¢ thuat biéu dién khong nham muc dich kinh doanh thugc tham
guyen cua Bo Vin héa, Thé thao va Du lich

* Trinh tw thuc hién:

- Canhan, t6 chirc ¢6 nhu cau nhap khau van hoa pham thudc mot trong céc
truong hop dudi day nop ho so dé nghi cap giay phep qua dudng buu dién hoac
truc tiep den tru s¢ Cuc Nghé thuat biéu dién (Bo Van hoa, Thé thao va Du lich):

~ + Vin hoa pham la céc ban ghi dm, ghi hinh vé ngh¢ thuat bicu dién dé trao
doi hop tac, vién tro; tham gia trien 1am, du thi, lién hoan & cap quoc gia;

+ Vin hoa pham la céc ban ghi am, ghi hinh vé nghé thuat bicu dién quy
dinh tai Khoan 1 Biéu 6 Nghi dinh so 32/2012/ND-CP ngay 12/4/2012 dé phuc
vu cho cong tac chuyén mon nghiép vu hodc nghién ciru cua cac B9, nganh &
Trung wong, sau khi xin y kién bang van ban cua Bg, nganh co lién quan;

+ Van hoa pham la cac ban ghi am, ghi hinh vé nghé thuat biéu dién dé six
dung hoac cac muc dich khac trong toan quoc hoac trén dia ban nhi¢u dia phuong
khac nhau.

- Cuc Nghé thuat bicu dién tiép nhan ho so ¢6 trach nhiém kiém tra tinh
hop 1€ cta ho so, viéet giay bién nhan va hen thoi gian tra giay phép.

- Trong thoi han 02 ngay l1am viéc ke tr ngay nhan du ho so hop 18, Cuc
Nghé thuét biéu dien cap phep. Truong hep can xin y kien cua cac Bg, nganh c6
lién quan, thoi han cap phep co the kéo dai khdng qua 10 ngay lam viéc.

- Ca nhan, t6 chuc nhan gidy phép tai Cuc Nghé thuat biéu dién hoac qua
dudng buu dién.

- Trudng hop khdng cap gidy phép phai co vin ban néu rd 1y do.

* Céach thazc thuc hign:

NOp h6 SO d& nghi cap phép nhap khé}u van hoa pham qua dudng buu dién
hoac truc tiep dén tru sé Cuc Nghé thuat biéu dien.

* Thanh phdn, sé lweng hé so:

- Thanh phan hé so:

(1) Bon d& nghi cap gidy phép nhap khau van héa pham (mawu don so 01 ky
hieu BM.NK, phy luc VII ban hanh kém theo Thong tw so 13/2023/TT-BVHTTDL
ngay 30/10/2023 cua Bg truong Bo Van hoa, Thé thao va Du lich sd’avdo”i, bo sung
quy dinh lién quan den giay to-cdng dan srong linh vuc ngh¢ thugt bieu dien thuge
pham vi chizc nang quan ly cua Bo Van héa, Thé thao va Du lich).

(2) Giay chtng nhan ban quyén tac gia, gidy ay quyeén.

(3) Ban sao van don hoic gidy bao nhan hang (néu cd).

- S6 lugng ho so: 01 (bo).

* Thoi han gidi quyét:

- Thoi han giai quyét: 02 ngay lam viéc, ké tir khi nhan da hd so hop 18

- Truong hop phai xin y kién cac Bo, nganh khac thoi han téi da 1a 10 ngay
lam viéc.
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* Péi twong thuee hién tha tuc hanh chinh: Ca nhan, t6 chuc.

* Co quan thuc hién tha tuc hanh chinh:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Cuc Nghé thuat biéu dién.

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Cuc Nghé thuat biéu dién.

* Kot qud thuwe hién thii tuc hanh chinh: Gidy phép nhap khau vin hoa pham.

* Phi, I¢ phi: Khéng

* Tén mbu don, mau to khai:

Pon dé nghi cap gidy phép nhap khau vin hoa pham (mdu don sé 01 ky hiéu
BM.NK, phy luc VII ban hanh kém theo Théng twr sé 13/2023/TT-BVHTTDL ngay
30/10/2023 cia B trieong Bo Vin héa, Thé thao va Du lich siza déi, bé sung quy
dinh lién quan dén gidy to cong dan trong linh viec nghé thudt biéu dién thugc
pham vi chite ning quan Iy cia Bé Vin héa, Thé thao va Du lich).

* Y&u cdu, diéu kién theec hién thi tuc hanh chinh: Khong

* Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s6 32/2012/ND-CP ngay 12 thang 04 ndam 2012 caa Chinh phu vé
quan ly xuat khau, nhap khau van hoa pham khong nham muc dich kinh doanh. C6
hiéu luc tir ngay 01/6/2012.

- Thong tu s6 07/2012/TT-BVHTTDL ngiy 16 thang 7 nam 2012 ciia Bd Van
hoa, Thé thao va Du lich vé viéc huéng dan Nghi dinh sé 32/2012/ND-CP ngay 12
thang 04 ndm 2012 ctia Chinh pha vé quan 1y xuat khau, nhap khau vin hoa pham
khong nham muc dich kinh doanh. C6 hiéu luc tir ngay 01 thang 9 nim 2012.

- Théng tu s6 22/2018/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2018 cia Bo truéng Bo
Vin hoa, Thé thao va Du lich stra doi, bd sung mot sé diéu cua Thong tu sb
07/2012/TT-BVHTTDL ngay 16 thang 7 nam 2012 cua B¢ truéng B Vian hoa,
Thé thao va Du lich huéng dan Nghi dinh sé 32/2012/ND-CP ngay 12 thang 4
nam 2012 cua Chinh phu vé quan Iy xuat khau, nhap khau van héa pham khéng
nhdm muc dich kinh doanh. Cé hiéu luc tir ngay 15 thang 8 nam 2018.

- Théng tw sé6 13/2023/TT-BVHTTDL ngay 30/10/2023 cua Bg trueong Bo
Vin héa, Thé thao va Du lich sita doi, bé sung quy dinh lién quan dén giay to
cong dan trong linh viec nghé thugt biéu dién thugc pham vi chite nang quan Iy
cua Bo Vén héa, Thé thao va Du ljch.

* Phan in nghiéng 1a ngi dung dwoc sira déi, bé sung.



Mau s6 01

BM.NK

TEN CO QUAN, TO CHUC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phic

’ PON PE NGHI _)
CAP PHEP NHAP KHAU VAN HOA PHAM

Kinh gui: (7én co quan cd'p phep)

1. Tén co quan, t6 chirc, cd nhan dé nghi nhap khau

+ Ngay thang nam SINN: ..o
2. DPia chi:
3.Diénthoai: .......oooovviiiiiiiiiie, Fax:. . oo

Dt:% nghi......... L PP (tén co quan cdp phép) cap phép
nhdp khau van héa pham dudi day:

B M1: et ee .t a . a i ——aaa——————

Chung toi cam két so hiru hop phap dbi voi van hoa pham nhép khau va xin
cam ket thyc hién dung ndi dung gidy phép nhap khau, quan ly, sur dung véan hoa
pham nhap khau theo quy dinh cia phép luat./.

~ Nguoi dé nghi cap phép
(néu la co quan, t6 chitc phai ky tén,
ghi churc vu va dong dau)



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-23T14:28:33+0700
	"BỘ VĂN HÓA - Hà Nội
	Nguyễn Đình Hiếu<Hieund.vpb@bvhttdl.gOV.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-23T16:43:44+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-23T16:43:49+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-23T16:43:53+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-23T16:44:10+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-23T16:44:16+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-23T16:44:20+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-23T16:44:34+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




